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–––––––––––
Số: 2319/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––
  Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh,

tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Thực hiện Văn bản số 1028/KTN ngày 02/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc địa điểm xây dựng Trường Đại học Mở bán công tại tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Văn bản số 500/CP-KG ngày 07/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ.CT.UBT ngày 02/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao quyền sử dụng đất cho Trường Đại học Mở bán công thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa; 

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa do Phân viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn miền Nam lập tháng 5 năm 2008; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 138/TTr-SXD ngày 09/7/2008, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa (kèm 

bản vẽ quy hoạch sử dụng đất do Phân viện quy hoạch Đô thị Nông thôn miền Nam lập tháng 5/2008, được Sở Xây dựng thẩm định ngày 09/7/2008) với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: 

Vị trí khu đất quy hoạch thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và có ranh giới xác định theo trích vẽ bản đồ địa chính khu đất số 1846/BĐĐC do Trung tâm Kỹ thuật Địa chính Nhà đất Đồng Nai lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 10/11/2000, cụ thể như sau: 

- Phía Bắc: Giáp suối Bà Lúa và Trường Cao đẳng Công nghệ;

- Phía Nam: Giáp khu dân cư phường Long Bình Tân; 

- Phía Đông: Giáp đất quân sự thuộc Sư đoàn 309;

- Phía Tây: Giáp suối Bà Lúa và khu cây xanh ven suối.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: Khoảng 32,33 ha (nhỏ hơn diện tích được phê duyệt trong nhiệm vụ quy hoạch là 32,432 ha do quy hoạch mở rộng tuyến đường đất phía Nam dự án nên hàng rào hiện hữu dọc tuyến đường này phải lùi vào theo lộ giới quy hoạch, tổng diện tích thu hẹp khoảng 0,1 ha).

- Quy mô đào tạo: Khoảng 10.000 sinh viên (trong đó số sinh viên nội trú   khoảng 30%).

- Quy mô giáo viên và CB-CNV: Khoảng 1.000 người. 

- Tỷ lệ lập quy hoạch xây dựng: 1/500.

2. Tính chất, mục tiêu và quan điểm lập quy hoạch 

a. Tính chất: 

- Là trường đại học đào tạo tập trung và theo hướng mở, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của mọi tầng lớp nhân dân tại Đồng Nai và vùng phụ cận.

- Là trường đại học đào tạo tổng hợp nhiều ngành nghề.

- Là một trường đại học hiện đại, có đầy đủ các khu chức năng phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu và lưu trú.

- Là một thành phần chức năng trong quy hoạch của phường Long Bình Tân và thành phố Biên Hòa.

b. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2001 và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh năm 2006.

- Quy hoạch một trường đại học hiện đại với đầy đủ các khu chức năng đáp ứng cho nhu cầu học tập và các nhu cầu khác có liên quan.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

c. Quan điểm lập quy hoạch:

- Khu vực quy hoạch nằm trong tổng thể phường Long Bình Tân nói riêng và thành phố Biên Hòa nói chung, phải kết nối không gian và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch với khu vực phường Long Bình Tân và thành phố Biên Hòa.

- Tuân thủ nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, các quy định về quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

- Tận dụng hiệu quả quỹ đất và cảnh quan tự nhiên sẵn có.

- Cập nhật và kết nối các dự án khác có liên quan, đặc biệt là vấn đề giao thông liên hệ với xung quanh.

- Tham khảo học tập mô hình các trường đại học trong và ngoài nước.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án: 

- Tiêu chuẩn đất xây dựng: 30m2/sinh viên.

- Nhu cầu diện tích xây dựng công trình:

+ Giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm
: 26.076m2
+ Trung tâm học liệu
:  4.734m2
+ Hiệu bộ, văn phòng các trung tâm
:  4.392m2
+ Văn phòng các khoa
:  3.546m2
+ Hội trường 1.200 chỗ
:  2.000m2
+ Thư viện
:  3.120m2
+ Khu ký túc xá
: 11.100m2
- Tổng nhu cầu diện tích sàn sử dụng 
      : Khoảng 100.000m2
- Tỷ lệ cây xanh
                : 30 - 40%

- Tầng cao và mật độ xây dựng:

+ Khu trung tâm hiệu bộ

: 4-5 tầng - Mật độ XD: 30%

+ Khu học tập



: 4-5 tầng - Mật độ XD: 25% 

+ Khu hội trường và giảng đường
: 1-2 tầng - Mật độ XD: 40% 

+ Khu thư viện và trung tâm học liệu
: 4-5 tầng - Mật độ XD: 25% 

+ Khu ký túc xá



: 4-9 tầng - Mật độ XD: 30%

+ Khu thể dục thể thao


: 2-3 tầng - Mật độ XD: 15-20%

- Khoảng lùi xây dựng:

+ Khu nhà học
: Tối thiểu 15m

+ Các khu khác
: Tối thiểu 10m

- Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật:

* Tiêu chuẩn cấp nước (theo TCVN 33-2006 và TCVN 4513-88):

+ Khu ký túc xá



: 100 lít/SV/ngày

+ Khu nhà ở công vụ


: 120 lít/người/ngày

+ Khu học tập



:   15 lít/người/ngày 

+ Khu hành chánh


:   25 lít/người/ngày

+ Tưới cây




:  1,5 lít/m2
   * Tiêu chuẩn thoát nước bẩn (theo TCVN 51-1984): Tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

   *  Tiêu chuẩn cấp điện (theo TCXD 16-1986, TCXD 25-1991, TCXD 27-1991 và TCXD 21-2006):

+ Khu học tập
: 30 W/m2
+ Khu văn phòng
: 20 W/m2
+ Khu ký túc xá
: 330 W/SV

+ Chiếu sáng đường, công viên
: 5 kW/ha.

4. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị

a. Quy hoạch sử dụng đất: 
- Khu hiệu bộ
:  10.800m2,
chiếm tỷ lệ 
3,34%

- Khu hội trường, giảng đường
:  13.500m2,
chiếm tỷ lệ 
4,18%

- Thư viện, trung tâm học liệu
:  11.000m2,
chiếm tỷ lệ 
3,40%

- Khu học tập
:  48.600m2,
chiếm tỷ lệ 
15,03%

- Khu TDTT, câu lạc bộ sinh viên
:  42.400m2,
chiếm tỷ lệ 
13,11%

- Khu ký túc xá sinh viên
:  19.800m2,
chiếm tỷ lệ 
6,12%

- Khu nhà công vụ
:    4.800m2,
chiếm tỷ lệ 
1,48%

- Đất dự trữ xây dựng học viện
:  10.300m2,
chiếm tỷ lệ 
3,19%

- Cây xanh sân vườn, mặt nước
:  76.800m2,
chiếm tỷ lệ 
23,76%

- Đất giao thông
:  85.300m2,
chiếm tỷ lệ 
26,39%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                              Tổng cộng       : 323.300m2,  
chiếm tỷ lệ      100%

b. Phân khu chức năng: 

- Trên trục chính Bắc - Nam ở phía Đông bố trí khu trung tâm hiệu bộ, hội trường 1.200 chỗ, cụm giảng đường 300 - 400 chỗ và khu dự trữ cho trường.

- Phía sau khối hiệu bộ là khu vực thư viện, trung tâm học liệu.

- Khu nhà ở công vụ bố trí gần đồi cảnh quan hiện hữu.

- Trên trục chính Đông - Tây bố trí khu học tập phân đều hai bên, dọc theo công viên và hai hồ nước.

- Khu ký túc xá bố trí phía Tây Bắc tiếp cận thuận tiện với khu thể dục thể thao ở phía Tây Nam.

- Diện tích cây xanh sân vườn được bố trí trải đều trong từng công trình, trong các khu vực này chỉ bố trí các công trình kiến trúc nhỏ như chòi nghỉ chân, hóng mát….

- Ngoài ra trong khuôn viên trường, bố trí 05 bãi đậu xe xung quanh trường phục vụ cho cán bộ công nhân viên, giáo viên, sinh viên và khách đến liên hệ công tác.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan trong tổng thể khu vực của trường dựa trên cơ sở tận dụng địa hình, cảnh quan sẵn có và các nguyên tắc thiết kế đô thị, bố trí các công trình lớn, làm điểm nhấn để đón các trục chính. 

* Không gian mặt nước và các trục cảnh quan chính:

- Giữ lại 02 hồ nước lớn và tổ chức công viên cây xanh ven hồ, 02 hồ nước này sẽ góp phần rất lớn trong việc tạo cảnh quan cho quy hoạch tổng thể của trường và cải tạo vi khí hậu. 

- Khu vực trung tâm trong bố cục không gian kiến trúc cảnh quan là 02 trục đường cảnh quan chính của toàn khu, dọc theo 02 trục này bố trí các công trình lớn có kiến trúc đẹp và hoành tráng. Cả 02 trục cảnh quan này là đường đôi, có dải cây xanh phân cách ở giữa rộng 4m, trên dải cây xanh này có thể trồng các loại cây cảnh kết hợp với tượng điêu khắc.

* Tổ chức không gian các khu chức năng:

Khu vực phía Đông trục cảnh quan Bắc Nam là nơi bố trí các công trình lớn như khối hiệu bộ, hội trường, thư viện, trung tâm học liệu và khu đất dự trữ. Vị trí này nằm trên sườn đồi có tầm nhìn đẹp bao quát toàn bộ khuôn viên trường. 

- Khu trung tâm hiệu bộ: Bố trí gần lối vào chính thuận tiện cho việc liên hệ đối nội và đối ngoại. Khu đất này nằm trên triền đồi đối diện với hồ nước ở phía Nam.

- Khu thư viện và trung tâm học liệu: Được bố trí lùi ra sau kết hợp với sân vườn xung quanh, nơi đây có cổng phụ để sinh viên tiếp cận dễ dàng. 

- Phía Đông gần ranh khu đất hiện có một quả đồi nhỏ, đây là một yếu tố cảnh quan cần giữ lại kết hợp với khu cây xanh sân vườn. Tiếp cận khu vực này, bố trí khu nhà ở công vụ và nhà khách nhằm tận dụng không gian cây xanh yên tĩnh và cảnh quan công viên hồ nước.

- Khu đất dự trữ: Với mục đích cho việc tổ chức một học viện liên kết với nước ngoài theo dạng du học tại chỗ bố trí ở phía Đông Bắc. Khu đất dự kiến nằm gần khu giảng đường, hội trường và liên hệ thuận tiện với khu trung tâm hiệu bộ, có tầm nhìn đẹp ra phía hồ nước và thuận tiện về giao thông.

- Khu vực phía Tây trục cảnh quan Bắc Nam là nơi bố trí khu công viên hồ nước, khu học tập, khu ký túc xá và khu thể dục thể thao. 

d. Thiết kế đô thị: 

Các quy định chung về thiết kế đô thị trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch:

d.1. Về tầng cao và mật độ xây dựng:

- Khu trung tâm hiệu bộ: 

+ Mật độ xây dựng      :  30%

+ Tầng cao trung bình :  4 - 5 tầng

- Khu hội trường và giảng đường: 

* Hội trường lớn:

+ Mật độ xây dựng      : 40%

+ Tầng cao trung bình : 1 - 2 tầng

* Cụm giảng đường 300 - 400 chỗ:

+ Mật độ xây dựng      : 40%

+ Tầng cao trung bình : 1 - 2 tầng

- Khối thư viện, trung tâm học liệu: 

* Thư viện:

+ Mật độ xây dựng      : 35%

+ Tầng cao trung bình : 2 - 3 tầng

* Trung tâm học liệu:

+ Mật độ xây dựng      : 35%

+ Tầng cao trung bình : 3 - 4 tầng

- Khu học tập : 

+ Mật độ xây dựng      :  25%

+ Tầng cao trung bình : 4 - 5 tầng

- Khu thể dục thể thao: 

+ Mật độ xây dựng      : 15 - 20%

+ Tầng cao trung bình : 2 - 3 tầng

- Khu ký túc xá: 

+ Mật độ xây dựng      : 30%

+ Tầng cao trung bình : 4 - 9 tầng

- Cây xanh, mặt nước, các công trình kiến trúc nhỏ trong công viên: 

+ Mật độ xây dựng      : 5 - 10%

+ Tầng cao trung bình : 1 tầng

d.2. Về tầm nhìn tại các giao lộ (góc vạt tại giao lộ):

+ Đối với các trục cảnh quan
: 8 - 10m

+ Đối với các trục đường khác
: 4 - 5m

d.3. Về khoảng lùi xây dựng:

+ Khu nhà học: 10 - 15m

+ Các khu khác: 6 - 10m

d.4. Về công trình kiến trúc:

- Đảm bảo khả năng hợp khối nhằm tạo các không gian sinh động.

- Đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm phòng cháy chữa cháy, tiếng ồn, tầm nhìn  và điểm nhìn.

- Màu sắc công trình: Thống nhất tông màu chủ đạo là màu sáng, nhẹ nhàng phù hợp với tính chất của công trình giáo dục.

- Các công trình xây dựng tầng hầm để tận dụng diện tích làm chỗ để xe cho giáo viên và cán bộ công nhân viên; kết hợp làm các phòng phụ trợ, kỹ thuật.

d.5. Về hàng rào:

Đây là hạng mục công trình vừa có chức năng bảo vệ, vừa có chức năng biểu đạt thẩm mỹ kiến trúc nên cần có hình thức thoáng, nhẹ nhàng. Chiều cao chung là 1,5m. Trong đó, phần đế cao 0,6m xây đặc, phần trên thoáng, kết hợp hài hòa các khối đặc rỗng giữa vật liệu thép và bêtông hoặc có thể hoàn toàn bằng thép với các hoa văn chi tiết phù hợp. 

d.6. Về chỉ giới xây dựng:

- Đối với các trục cảnh quan và trục chính khu học tập chỉ giới xây dựng cách đường đỏ là 15m.

- Đối với các trục đường phụ chỉ giới xây dựng cách đường đỏ là 10m.
5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch san nền: 

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình khá phức tạp, khu đất trũng phía Tây thường xuyên bị ngập úng từ 1 - 2m vào mùa mưa, khu đồi cao ở phía Đông có cao độ lớn nhất từ 14m - 22,19m, khu đất trũng ven suối Bà Lúa cao độ 1,86m - 3m, cao độ đáy hồ nước 4m - 5,2m.

- Chọn cao độ xây dựng Hxd(5,4m (tương đương với cao độ điểm thấp nhất của đường KCN Biên Hòa 2 giáp với khu vực thiết kế):

+ Đối với khu vực có cao độ lớn hơn 5,4m phía Đông hồ nước: Bám sát địa hình tự nhiên, cân bằng đào đắp tại chỗ, tạo hướng dốc địa hình từ Đông sang Tây để giải quyết thoát nước. Cao độ san nền thiết kế căn cứ theo tuyến đường hiện hữu phía Đông hồ nước từ 6,3m - 8m.

+ Đối với khu vực có cao độ nhỏ hơn 5,4m giải pháp chọn đắp nền toàn bộ tới cốt 5,4m tạo hướng dốc từ nền xuống đường.

- Độ chênh cao giữa các đường đồng mức thiết kế là 0,2m.

b. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng mới hoàn toàn bằng cống tròn B.T.C.T tách riêng với hệ thống thoát nước thải, hướng thoát nước chính từ Đông sang Tây và thoát xuống suối Bà Lúa.

- Xây dựng mới tuyến cống chính thoát cho hai hồ theo trục đường đôi dự kiến thoát xuống suối Bà Lúa, các tuyến còn lại theo hướng từ Đông sang Tây thoát xuống mương hở hiện hữu của khu công nghiệp Biên Hòa 2 và suối Bà Lúa.

c. Quy hoạch giao thông:

Trường Đại học Mở được quy hoạch cho quy mô 10.000 sinh viên đến học tập, nghiên cứu. Do đó, hệ thống giao thông của trường (bao gồm các đường ra vào trường, mạng lưới đường trong khuôn viên trường, các bãi đỗ xe) cần được tổ chức hợp lý để đảm bảo sự đi lại của giáo viên và sinh viên thuận tiện và nhanh chóng, đảm bảo trật tự, yên tĩnh của trường, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

* Các tuyến đường giao thông tiếp cận vào trường:

Trên cơ sở vị trí hiện trạng khu vực quy hoạch, tổ chức 4 tuyến đường và 5 cổng ra vào trường phục vụ việc đi lại của sinh viên, giáo viên và cán bộ công nhân viên trong trường như sau:

- Thứ nhất, cải tạo tuyến đường hiện hữu từ QL51 vào, đây là tuyến đường chính ra vào trường dẫn đến cổng chính (cổng số 1). Các loại phương tiện xe buýt đưa đón cán bộ, giáo viên; xe chuyên dùng, xe ô tô, và một phần xe máy của sinh viên sử dụng tuyến đường này vào trường. Tuyến này có mặt cắt ngang như sau:



Mặt đường rộng
: 10m



Vỉa hè hai bên
: 2 x 4m



Lộ giới

: 18m

- Thứ hai, tuyến đường phía Tây Nam nối ra siêu thị Big C (dẫn vào cổng số 2) được hình thành trên cơ sở cải tạo một số tuyến đường nội bộ thuộc khu dân cư hiện hữu tiếp giáp với trường và siêu thị Big C (nằm trong quy hoạch chi tiết khu dân cư Long Bình Tân). Tuyến này chủ yếu phục vụ một phần sinh viên ra vào khu học tập và khu giải trí, TDTT của sinh viên.

- Thứ ba, tuyến đường phía Tây Bắc nối ra cổng KCN Biên Hòa 2 (dẫn vào cổng số 3). Trên tuyến này dự kiến xây dựng 1 cầu BTCT bắc qua kênh thoát nước hiện hữu (suối Bà Lúa) và nối với tuyến đường hiện hữu của KCN Biên Hòa 2, ra QL1A.

- Thứ tư, tuyến đường phía Đông Bắc (dẫn vào cổng số 4) nối ra khu dân cư, doanh trại quân đội ở phía Bắc. Do cách xa các tuyến giao thông chính của thành phố Biên Hòa nên cổng này dự kiến phục vụ một số ít lượng sinh viên đến trường và có chức năng dự phòng trong những trường hợp khẩn cấp.

- Ngoài 4 cổng trên, vị trí cổng hiện nay (cổng số 5) vẫn được sử dụng chủ yếu phục vụ cho giáo viên và cán bộ công nhân viên ra vào khu vực trung tâm phía Đông.

* Các tuyến đường giao thông trong khuôn viên trường:

Hệ thống giao thông trong khuôn viên trường chủ yếu là giao thông bộ hành, tuy nhiên nhằm phục vụ các loại xe chuyên dùng trong trường, đồng thời đảm bảo các trục không gian cảnh quan hợp lý các tuyến đường trong trường được tổ chức như sau:

- Tuyến chính nằm giữa khu quy hoạch (đường D9) và ở phía Bắc (đường D1) rộng 7,0m, lề đường mỗi bên rộng 5,0m. 

- Các tuyến phụ đường D3, D6, D7, D8, một phần đường D10, phần lớn đường D2 rộng 6,0m, lề đường mỗi bên rộng 4,0m.

- Đường D4 rộng 6,0m, lề đường rộng 4,0m và 2,0m.

- Phần còn lại của đường D2 và D10 có chiều rộng 6,0m, một bên lề đường rộng 4,0m và một bên là khoảng cây xanh.

- Đường D5 rộng 5,0m, lề đường mỗi bên rộng 3,0m.

d. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn cấp nước cho khu vực trường được lấy từ hệ thống cấp nước thành phố Biên Hòa thông qua tuyến ống cấp nước hiện hữu (400 trên QL51. Hiện khu vực trường đã có tuyến ống (100 cấp vào tới hàng rào của trường, sử dụng tuyến ống hiện có đưa vào trạm bơm của trường khi nhu cầu tăng, đặt thêm 01 tuyến (100 song song với tuyến hiện hữu dẫn vào trường.

- Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho toàn trường là: 800m³/ng.đêm. 

- Xây dựng 01 trạm bơm tăng áp cục bộ cho khu vực trường, vị trí trạm được đặt ngầm dưới bãi để xe.

- Việc cấp nước chữa cháy tại các công trình theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

e. Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp, tổng lưu lượng nước thải là 650m3/ngày.đêm. Nước thải sinh hoạt phải qua bể tự hoại và xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thải ra hệ thống cống chung.

- Trong mỗi lưu vực thiết kế các tuyến cống thu gom nước thải đi dọc theo các tuyến đường và bố trí các hố ga thu nước thải từ các công trình, dẫn nước thải về trạm xử lý nước thải tập trung. Trên các tuyến cống bố trí các hố ga làm nhiệm vụ đấu nối (kết hợp làm giếng thăm).

- Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải tập trung cho khu vực trường với công suất Q = 650m3/ngày.đêm, vị trí trạm đặt tại phía Tây giáp với nhà để xe.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp, cấp thứ nhất xử lý sơ bộ tại từng công trình, cấp thứ 2 xử lý tập trung tại trạm xử lý của toàn trường.

- Nước thải tại trạm được xử lý đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định trước khi xả ra suối Bà Lúa và dẫn ra sông Đồng Nai.

- Trong tương lai, khi có hệ thống thoát nước thải của thành phố Biên Hòa, trạm xử lý sẽ là trạm bơm cục bộ bơm vào hệ thống thoát nước thải của thành phố.

- Thiết kế cống nước thải riêng với cống thoát nước mưa.

- Rác thải: Đối với rác ngoài công trình, tổ chức các thùng rác 100 - 200L có nắp đậy tại các góc đường cho 01 nhóm công trình, ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường Đô thị thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dùng tại bãi xử lý chung theo quy hoạch. 

g. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho trường là tuyến trung thế 22 KV lấy từ trạm 110/22 KV 2x63 MVA Long Bình dẫn tới. 

 - Hệ thống mạng lưới phân phối cho khu vực phải đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục:

+ Tuyến trung thế dùng cấp điện áp 22 KV. 

+ Tuyến hạ thế dùng cấp điện áp 0.4 KV. 

- Các tuyến dây, tuyến cáp chôn ngầm dưới đất.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành Điện lực của tỉnh để xác định vị trí đấu nối, công suất... và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật. 

h. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
- Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc: Trong khu vực hiện chưa có hệ thống thông tin liên lạc.

- Nguồn tín hiệu chính được cấp từ Trạm Viễn thông Long Bình Tân cách khu quy hoạch khoảng 3 km.

- Tổng số thuê bao dự kiến: 88 thuê bao.

- Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm liên hệ ngành bưu chính viễn thông để xác định vị trí đấu nối, dung lượng... và các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
6. Phân đợt đầu tư xây dựng 

Trên cơ sở giải pháp tổ chức tổng mặt bằng đã đề ra, quá trình đầu tư xây dựng được phân thành 3 đợt như sau:

a. Đợt 1 (2008 - 2013): 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trước mắt, nhất là hai khối kỹ thuật công nghệ (cần có diện tích phòng thí nghiệm lớn, vườn thực nghiệm) và khối tin học ngoại ngữ đang có nhu cầu học tập cao. 

Phân đợt này có thể chia thành 2 giai đoạn:

*  Giai đoạn 1 (2008 - 2010): Đầu tư các hạng mục

- Khối kỹ thuật công nghệ và khối tin học ngoại ngữ (khối 2A và 2B).

- Hai nhà ký túc xá 4 tầng.

- Một phần hạ tầng kỹ thuật liên quan.

*  Giai đoạn 2 (2010 - 2013): Đầu tư các hạng mục

- Khối xã hội và sau đại học (khối 2C).

- Công viên hồ nước phía Bắc.

- Một khối nhà ký túc xá.

- Câu lạc bộ sinh viên.

- Nhà xe số 3.

b. Đợt 2 (2013 - 2016): 

Giai đoạn này sẽ hoàn thành khu học tập và đầu tư cho khu điều hành quản lý nhằm tạo sự đồng bộ trong hoạt động của trường. Cụ thể gồm các hạng mục:

- Khối kinh tế (khối 2D).

- Khối hiệu bộ, thư viện, trung tâm học liệu.

- Giảng đường 400 chỗ, 2 giảng đường 300 chỗ.

- Hai khối nhà ký túc xá.

- Xây dựng sân bóng cơ bản.

- Nhà xe số 1.
c. Đợt 3 (2016 - 2020): 

Là giai đoạn hoàn tất các hạng mục còn lại, hình thành tổng thể thống nhất như mặt bằng quy hoạch đề ra. Cụ thể gồm có các hạng mục:

- Hội trường 1200 chỗ.

- Nhà công vụ.

- Nhà truyền thống.

- Nhà để xe số 2.

- Hoàn chỉnh khu thể thao.

Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình Tân, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện. 

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND thành phố Biên Hòa chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Long Bình Tân quản lý xây dựng theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý xây dựng là 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt quy hoạch. 

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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